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BỔ SUNG BẢNG GIÁ TÍNH  
THUẾ TÀI NGUYÊN NĂM 2016 

(Kèm theo Quyết ñịnh số 28  /2016/Qð-UBND ngày 15 tháng  9  năm 2016 của 
UBND thành phố ðà Nẵng) 

STT 
Tên quy cách sản phẩm tài 

nguyên 

ðơn vị 
tính 
thuế 

Giá tính thuế tài nguyên (ñồng) 

1 Khoáng sản Kaolin m3 150.000 

2 Khoáng sản Talc Tấn 390.000 
3 ðá chẻ các loại    
  ðá chẻ 10 X 10 m3 49.000 
  ðá chẻ 30 X 30 m3 75.000 
  ðá chẻ 20 X 60 m3 75.000 
  ðá chẻ thô m3 40.000 
  ðá suối m3 112.000 

4 Nước khoáng nóng m3 220.000 

 


